
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 48 5005 Khối tụ dịch hố chậu /VMC 2 lần

2 0    (UBT, Cắt TC) 

17 3 49 3013 UXTC 14 tuần

17 4 29 2002 NXTC 14tuần/VMC

17 5 49 2012 UXTC 16 tuần

17 6 42 1041 NXTC 15tuần

18 7 50 2002 UXTC 12 tuần/VMC VPM Ruột thừa

18 8 49 3003 CIN 2

18 9 43 2002 UXTC 16 tuần

19 10 57 6006 UBT (P) 

19 11 48 3013 UXTC 16 tuần

19 12 30 1001 UBT (P) 10cm

20 13 55 6006 UXTC 18 tuần

20 14 40 ĐT UXTC 25cm

3 0 0

3 0 0

17 1 53 3033 CIN 2 (Đã khoét chóp)

17 2 42 3003 UXTC 20 tuần

17 3 44 2032 UXTC 16 tuần

17 4 47 1011 UXTC 16 tuần

17 5 41 2022 UXTC 18 tuần

18 6 61 2002 UBT (T) 8 cm

18 7 52 0010 UXTC 16 tuần/Thiếu máu T.HÒA + DIỆU NGA + TOUNEH.SB

D.MINH + M CHÂU + KIÊN.TT

D.MINH + M CHÂU + KIÊN.TT

D.MINH + M CHÂU + KIÊN.TT

V.HÒA + BÍCH TY + TOÀN.SB

V.HÒA + BÍCH TY + TOÀN.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TOUNEH.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƯƠNG

BS SẢN A+ KIM PHỤNG.SB+ PHƯỢNG.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + RỠ.SB(C)

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + TIỀU.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + TIỀU.SB

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + PHÚ.SB (S)

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + NGÔ PHỤNG.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

  

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 16/09/2013 đến ngày 22/09/2013 (Tuần2)

  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ VÂN

BÙI THỊ BÍCH CHI

NGUYỄN THỊ LÊ

HỒ THỊ OANH

LƯƠNG LỆ GIANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ VẸN

MAI THỊ THỦY

ĐINH THỊ TUYẾT HẠNH

TRẦN THỊ LỆ CHI

QUÁCH DIỄM LY

TRẦN THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ TRANG

TRƯƠNG THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

LÊ THỊ LAN

LÊ THỊ CHÂU

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ RIẾM

6349

6342

6460

6478

6459

92 S

6446

6346

SHC

6481

6331

6326

6384

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6356

5700

77S

6329

PM

Ngày: 16/09/2013 

Ngày: 17/09/2013 

6006

6341

6389

6394



18 8 34 1001 NXTC 13tuần

19 9 49 2002 UXTC 12 tuần 

19 10 47 0000 UXTC 16 tuần

20 11 60 5005 CIN 3 (Đã khoét chóp)

20 12 28 ĐT UXTC 20 tuần/ DOWN

20 13 46 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 57 5005 UBT (P) 10cm

17 2 41 3003 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần

17 3 49 2002 UXTC 14 tuần

17 4 30 1011 NXTC14tuần+UBT(P) 5cm/VMC NX

18 5 53 3003 UXTC 14 tuần

18 6 50 1011 CIN3

18 7 37 ĐT UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

19 8 51 2002 UXTC 16 tuần

19 9 47 2012 UXTC 18 tuần

19 10 42 0000 NXTC 14 tuần + Ứ dịch PP (T)

20 11 71 7007 UBT (P) 7cm

20 12 47 1001 UXTC 14tuần/VMC

20 13 45 2012 UXTC 20 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14tuần +UBT(P)6cm/VMC 2lần

17 2 45 1001 UXTC 16 tuần, Nghi Sarcome

3 0

18 4 47 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 5 45 1001 UXTC 24 tuần

19 6 54 2002 UXTC 14 tuần

19 7 41 2002 UXTC 20 tuần HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

HƯƠNG THU + THANH THÚY + P.DUNG 2

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÚ.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

BS SẢN A + TR.LOAN + NGÂN.TT(S)

BS SẢN A + H.NHẬT + ĐAN THANH.SB(C)

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TRẦN TRANG.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÚ.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÚ.SB

N.P.MAI + Q.HƯƠNG + Q.HẢI

BS SẢN A + THU THỦY.TT + TÀI.SB(S)

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + THẮNG.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TRẦN TRANG.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TOUNEH.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + TRƯƠNG TRANG.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + TRƯƠNG TRANG.SB

N.P.MAI + Q.HƯƠNG + Q.HẢI

N.P.MAI + Q.HƯƠNG + Q.HẢI

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt 

         (sinh thiết lạnh)  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

ĐỖ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ THỦY

HUỲNH THỊ THANH THÚY

PHẠM THỊ VY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GIÀU

NGUYỄN THU NIÊU 

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

NGUYỄN KIM TÍA

LÊ THỊ HIẾU

HỒ THỊ NHẬT

LÊ THỊ TƯƠI

VÕ THỊ NHẪN

NGUYỄN TRẦN KHÁNH DUYÊN

VƯƠNG THỊ THÚY

TỪ NGỌC THANH

TRƯƠNG THỊ CHUỘNG

TRẦN THỊ YẾN

TRẦN THỊ KIM PHÚ

VÕ THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ KIM TIỀN

TẠ THỊ TUYẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ THANH TÂM

6461

6437

4010 b

6464

6439

6401

6392

6477

6370

6397

6479

6445

6364

6442

6399

6410

4020 B

6417

78S

6344

93 S

6483

6404

6367

4005B

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/09/2013 

Ngày: 19/09/2013 



19 8 48 2022 UXTC 16tuần

19 9 41 1021 CIN 3 + UXTC (Đã khoét chóp)

3 0 0

3 0 0

17 1 72 ĐT UBT (P) 8cm

17 2 42 1001 UXTC 20 tuần/VMC Bóc NX

17 3 40 2002 UXTC 14 tuần

18 4 65 4004 UBT (T) 5 cm

18 5 58 3003 CIN 3 

18 6 44 2012 UXTC 16 tuần

18 7 52 3003 UXTC 14 tuần

18 8 46 1021 UXTC 12 tuần

19 9 54 ĐT K NMTC gđ I

19 10 48 ĐT UXTC 20 tuần

19 11 36 ĐT UXTC 16 tuần

20 12 53 5003 UBT(P) 20cm

20 13 26 2002 U hạ vị 20 cm

20 14 51 2002 UXTC 14 tuần

15 33 2002 UXTC 16 tuần

NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT + UYÊN.SB

DỰ BỊ

H.HOA.BM + H.VÂN.NT + KIÊN.TT

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + HOÀNG VÂN

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + HOÀNG VÂN

TÔ NGUYỆT + THƯ HƯƠNG + HOÀNG VÂN

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TUYẾT.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TUYẾT.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + SỸ.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + SỸ.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + SỸ.SB

H.HOA.BM + H.VÂN.NT + KIÊN.TT

K.CHI.PNT + ÚT + TUẤN.SB

K.CHI.PNT + ÚT + TUẤN.SB

BS SẢN A + NGÂN.TT + NGỌC THANH.SB(S)

BS SẢN A + THAO.SB + THỦIH.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TUYẾT.SB

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Ngày 13 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD, Sinh thiết lạnh, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ NGỌC THI

TRẦN THỊ NGỌC THỦY

LƯƠNG THỊ LOAN

TRỊNH THỊ BIÊN

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ CHÂU PHI

ĐỖ THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ VÀNG

NGÔ THỊ PHƯƠNG DUNG

TRẦN THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ KIM HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HƠI

TRƯƠNG THỊ KIM HƯỜNG

VƯƠNG HỒNG THẮM

TRẦN THỊ RẢNH

HỒNG LỆ XUÂN

LÊ THỊ NGỌC LAN

6453

6453

6491

6245

6493

3010B

6090

6496

4025 b

4021 b

6382

6476

6456

6487

6499

6408

94 S

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/09/2013 


